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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
Bài 11a. Sử dụng hàm SUMIF
Bài 12a. Sử dụng hàm IF
Bài 13a. Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính
Bài 14. Giải quyết vấn đề
Bài 15. Bài toán tin học
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Trắc nghiệm
Dạng 2. Trắc nghiệm đúng/sai
Dạng 3. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
Dạng 1. Trắc nghiệm. 
Câu 1. Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm. 
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 2. Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.
B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 3. Trong công thức chung của IF, tham số value_if_true có ý nghĩa gì?
A. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.                B. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.             D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 4. Hàm nào trong Excel dùng để kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đó đúng và một giá trị khác nếu điều kiện đó sai?
A. COUNTIF.             B. SUMIF.                     C. IF.                            D. CHECK. 
Câu 5. Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.                                              B. Quy tắc 50-30-20.
C. Quy tắc 50-20-30.                                         D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 6.  Xem xét hiệu quả đạt được khi thực hiện giải pháp để cải tiến hoặc phát hiện những giải pháp mới là nội dung của bước nào trong quá trình giải quyết vấn đề?
A. Lựa chọn giải pháp.                                      B. Phân tích vấn đề.
C. Đánh giá kết quả.                                          D. Thực hiện giải pháp.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lí tài chính gia đình, dữ liệu thu, chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh,… giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
B. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lí tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.
C. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
D. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
Câu 8. Công thức chung của hàm kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đó đúng và một giá trị khác nếu điều kiện đó sai là
A. =IF([value_if_true], logical_test, [value_if_false]).
B. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
C. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).
D. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
Câu 9. Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 10. Công thức lấy giá trị của ô K8 trong trang tính Thu nhập đưa vào ô C15 trong trang tính Tổng hợp để tổng số tiền thu nhập trong trang tính Tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính Thu nhập là
A. ="Thu nhập"!K8.                                                  B. ='Tổng hợp'!K8.
C. ='Thu nhập'*K8.                                                    D. ='Thu nhập'!K8.
Câu 11. Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?
A. Giá trị NET.            B. Giá trị NTE.              C. Giá trị TEN.            D. Giá trị ENT.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Robot là một thuật toán.
B. Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung.
C. Giải pháp thoát khỏi mê cung cần phải được mô tả một cách rõ ràng sao cho tại mỗi bước đi của nó, robot biết được phải đi theo hướng nào mà không bị nhầm lẫn.
D. Trong thuật toán bám tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thằng hoặc dừng lại.
Câu 13. Thế nào là Phân tích vấn đề?
A. Là xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
B. Là triển khai giải pháp đã chọn.
C. Là phân chia vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn.
D. Là lựa chọn cách giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp đó một cách cụ thể, rõ ràng.
Câu 14. Thế nào là Thực hiện giải pháp?
A. Là xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.
B. Là triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.
C. Là dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.
D. Là xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.
Câu 15. Loại biểu đồ phù hợp nhất để so sánh tổng thu nhập và chi tiêu là gì?
       A. Biểu đồ đường (Line Chart)                                  B. Biểu đồ cột (Column Chart)
       C. Biểu đồ tròn (Pie Chart)                                         D. Biểu đồ khu vực (Area Chart)
Câu 16. Những cấu trúc nào đã được sử dụng để mô tả thuật toán bám tường theo phương pháp liệt kê các bước
A. Cấu trúc lặp với số lần biết trước và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
B. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
C. Cấu trúc lặp cso điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
D. Cấu trúc lặp liên tục và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Câu 17. Trong quy trình thanh toán tiền lương bước nào thường được giao cho máy tính thực hiện?
      A. Lập phiếu chi lương
      B. Xây dựng công thức tính lương
      C. Chấm công
      D. Tính toán tiền lương
Câu 18. Khi tìm hiểu về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2025 – 2026, thông tin nào dưới đây không phù hợp
A. Thông tin về lịch thi chi tiết
B. Thông tin về điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường THPT công lập tại Hà Nội
C. Thông tin về các trường THPT dân lập tại Hà Nội
D. Thông tin về số lượng nguyện vọng được đăng kí
Câu 19. Phương án nào sau đây không phải là một lựa chọn của robot khi tìm đường thoát khỏi mê cung theo quy tắc ưu tiên từ phải qua trái?
A. Nếu cả phía phải và phía trước đều có tường thì quay sang trái để chọn lại hướng
B. Nếu phía phải không có tường (nghĩa là có đường đi phía bên phải) thì rẽ phải
C. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì rẽ trái.
D. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì đi thẳng.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong quy trình giải quyết vấn đề có những bước có thể chuyển giao  cho máy tính thực hiện.
B. Bài toán trong tin học là một nhiệm vụ có thể giao cho máy tính thực hiện.
C. Máy tính chỉ tính toán được với những giá trị số.
D. Bài toán tính lương còn được gọi là bài toán tin học.
Câu 21. Đầu vào của bài toán giải phương trình ax2 + bx + c = 0 là gì?
A. Thông báo “phương trình có vô số nghiệm”.
B. Nghiệm của phương trình (nếu có).
C. Các hệ số a, b, c
D. Thông báo “phương trình vô nghiệm”.
Câu 22. Đầu ra của bài toán tính lương là gì?
A. Mức lương của nhân viên.
B. Tiền lương của nhân viên.
C. Số giờ làm việc trong tuần của nhân viên.
D. Số lượng nhân viên.
Câu 23. Quy trình giải một bài toán tin học bao gồm mấy bước?
A. 2.                               B. 3.                                   C. 4.                                    D. 5.
Câu 24. Bước Thực hiện giải pháp trong giải quyết vấn đề tương ứng với bước nào trong việc giải một bài toán tin học?
A. Cài đặt thuật toán.
B. Xây dựng thuật toán.
C. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.
D. Xác định bài toán.
Câu 25. Mô tả thuật toán không sử dụng cấu trúc nào sau đây?
A. Cấu trúc rẽ nhánh.
B. Cấu trúc không tuần tự.
C. Cấu trúc tuần tự.
D. Cấu trúc lặp.


Dạng 2. Trắc nghiệm đúng/sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) em hãy chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Để giải quyết vấn đề có thể được mô tả dưới dạng thuật toán bằng những phương pháp
a) Vẽ sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khối
b) Liệt kê các bước hoặc tạo bảng tính
c) Sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc vẽ sơ đồ tư duy
d) Liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối
Câu 2. Bài toán tin học là
a) Tính tiền lương cho nhân viên
b) Dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt
c) Phát triển phần mềm máy tính
d) Lập kế hoạch công việc trong tuần
Dạng 3. Tự luận
Câu 1. Hãy so sánh sự khác biệt giữa hàm IF và hàm SUMIF
Câu 2. Tại sao cần sao lưu bảng tính và nên sao lưu như thế nào?
Câu 3. Em hãy mô tả thuật toán bám tường bên trái để tìm đường thoát khỏi mê cung.
Lặp lại động tác sau cho đến khi tìm thấy lối ra:
   nếu bên trái không có tường thì
    quay trái 90 độ
    tiến một bước
   nếu không thì
    nếu phía trước không có tường thì
    tiến một bước
   nếu không thì
    quay phải 90 độ
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 Kiểm tra học sinh kiến thức về 
- Sử dụng hàm SUMIF
- Sử dụng hàm IF
- Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính
- Giải quyết vấn đề
- Bài toán tin học
2. Năng lực
- Xử lí thông tin, ghi nhớ thông tin, trình bày thông tin, vận dụng kiến thức vào thực tế
3. Phẩm chất
- Trung thực, trách nhiệm, chủ động trong học tập
- Nâng cao ý thức tự giác trong giờ kiểm tra
II. MA TRẬN 
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	Phần I 
Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Phần II
Trắc nghiệm đúng sai
	Phần III
Tự luận

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	Ứng dụng tin học
	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học 
	7
	2
	2
	
	4
	
	
	1
	

	
	Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông
	5
	2
	2
	
	4
	
	
	
	1

	Tổng lệnh hỏi
	12
	4
	4
	0
	8
	0
	0
	1
	1

	
	20
	8
	2


III. BẢNG ĐẶC TẢ ( đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ THI (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM (đính kèm trang sau)
[bookmark: _Hlk117747184]  III. BẢNG ĐẶC TẢ
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng lệnh hỏi
	Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	
	

	Ứng dụng tin học
	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học 
	Nhận biết :Xác định được công cụ xác thực dữ liệu . 
Thông hiểu: Biết được các công cụ xác thực dữ liệu để tạo bảng tính quản lý tài chính gia đình 
Vận dụng: Sử dụng được hàm đếm theo điều kiện trong giải quyết bài toán thực tế và quản lý tài chính . Vận dụng được kiến thức, Để giải quyết được bài toán thực tế 
	I.1,2,3,7,8,12,15
	I.18,20
II.1a,1b
II.2a,2b
III.2
	I.14,16
	16
	5,75đ

	
	Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông
	Nhận biết: Tính tổng số tiền theo từng khoản mục, xác định được hàm sử dụng phù hợp
Thông hiểu: xác định được các thao tác hàm tính theo điều kiện, Phân biệt được hàm đếm theo điều kiện, ở hàm tính tổng theo điều kiện,hàm điều kiện if
Vận dụng: Vận dụng được các hàmVào giải quyết bài toán thực tế về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu trong gia đình. Sử dụng được công cụ xác thực dữ liệu của phần mềm bảng tính để giải quyết bài toán quản lý tài chính
	I.4,5,6,11,13
	I.17,19
II.1c,1d
II.2c,2d
	I.9,10
III.1
	14
	4,25đ

	Tổng
	12
	13
	5
	30
	10đ

	Tổng điểm
	3 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	10 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%
	100%
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 PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
[bookmark: _Hlk193873977][bookmark: _Hlk192668168]Câu 1. Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm. 
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 2. Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.                                       
B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.             
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 3. Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.                                              
B. Quy tắc 50-30-20.
C. Quy tắc 50-20-30.                                         
D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 4.  Xem xét hiệu quả đạt được khi thực hiện giải pháp để cải tiến hoặc phát hiện những giải pháp mới là nội dung của bước nào trong quá trình giải quyết vấn đề?
A. Lựa chọn giải pháp.                                      
B. Phân tích vấn đề.
C. Đánh giá kết quả.                                          
D. Thực hiện giải pháp.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lí tài chính gia đình, dữ liệu thu, chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh,… giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
B. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lí tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.
C. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
D. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
Câu 6. Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 7. Công thức lấy giá trị của ô K8 trong trang tính Thu nhập đưa vào ô C15 trong trang tính Tổng hợp để tổng số tiền thu nhập trong trang tính Tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính Thu nhập là
A. ="Thu nhập"!K8.                                                  B. ='Tổng hợp'!K8.
C. ='Thu nhập'*K8.                                                    D. ='Thu nhập'!K8.
Câu 8. Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?
A. Giá trị NET.            B. Giá trị NTE.              C. Giá trị TEN.            D. Giá trị ENT.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Robot là một thuật toán.
B. Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung.
C. Giải pháp thoát khỏi mê cung cần phải được mô tả một cách rõ ràng sao cho tại mỗi bước đi của nó, robot biết được phải đi theo hướng nào mà không bị nhầm lẫn.
D. Trong thuật toán bám tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thằng hoặc dừng lại.
Câu 10. Thế nào là Phân tích vấn đề?
A. Là xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
B. Là triển khai giải pháp đã chọn.
C. Là phân chia vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn.
D. Là lựa chọn cách giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp đó một cách cụ thể, rõ ràng.
Câu 11. Thế nào là Thực hiện giải pháp?
A. Là xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.
B. Là triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.
C. Là dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.
D. Là xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.
Câu 12. Loại biểu đồ phù hợp nhất để so sánh tổng thu nhập và chi tiêu là gì?
      A. Biểu đồ đường (Line Chart)                                  B. Biểu đồ cột (Column Chart)
      C. Biểu đồ tròn (Pie Chart)                                        D. Biểu đồ khu vực (Area Chart)
Câu 13. Những cấu trúc nào đã được sử dụng để mô tả thuật toán bám tường theo phương pháp liệt kê các bước?
A. Cấu trúc lặp với số lần biết trước và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
B. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
C. Cấu trúc lặp cso điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
D. Cấu trúc lặp liên tục và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
Câu 14. Trong quy trình thanh toán tiền lương bước nào thường được giao cho máy tính thực hiện?
      A. Lập phiếu chi lương                                               B. Xây dựng công thức tính lương
      C. Chấm công                                                             D. Tính toán tiền lương
Câu 15. Khi tìm hiểu về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2025 – 2026, thông tin nào dưới đây không phù hợp?
A. Thông tin về lịch thi chi tiết
B. Thông tin về điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường THPT công lập tại Hà Nội
C. Thông tin về các trường THPT dân lập tại Hà Nội
D. Thông tin về số lượng nguyện vọng được đăng kí
Câu 16. Phương án nào sau đây không phải là một lựa chọn của robot khi tìm đường thoát khỏi mê cung theo quy tắc ưu tiên từ phải qua trái?
A. Nếu cả phía phải và phía trước đều có tường thì quay sang trái để chọn lại hướng
B. Nếu phía phải không có tường (nghĩa là có đường đi phía bên phải) thì rẽ phải
C. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì rẽ trái.
D. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì đi thẳng.
Câu 17. Đầu vào của bài toán giải phương trình ax2 + bx + c = 0 là gì?
A. Thông báo “phương trình có vô số nghiệm”.
B. Nghiệm của phương trình (nếu có).
C. Các hệ số a, b, c
D. Thông báo “phương trình vô nghiệm”.

Câu 18. Đầu ra của bài toán tính lương là gì?
A. Mức lương của nhân viên.
B. Tiền lương của nhân viên.
C. Số giờ làm việc trong tuần của nhân viên.
D. Số lượng nhân viên.
Câu 19. Bước Thực hiện giải pháp trong giải quyết vấn đề tương ứng với bước nào trong việc giải một bài toán tin học?
A. Cài đặt thuật toán.
B. Xây dựng thuật toán.
C. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.
D. Xác định bài toán.
Câu 20. Mô tả thuật toán không sử dụng cấu trúc nào sau đây?
A. Cấu trúc rẽ nhánh.
B. Cấu trúc không tuần tự.
C. Cấu trúc tuần tự.
D. Cấu trúc lặp.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk128482626]Câu 1. Để giải quyết vấn đề có thể được mô tả dưới dạng thuật toán bằng những phương pháp
a) Vẽ sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khối
b) Liệt kê các bước hoặc tạo bảng tính
c) Sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc vẽ sơ đồ tư duy
d) Liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối
Câu 2. Bài toán tin học là
a) Tính tiền lương cho nhân viên
b) Dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt
c) Phát triển phần mềm máy tính
d) Lập kế hoạch công việc trong tuần
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Hãy so sánh sự khác biệt giữa hàm IF và hàm SUMIF
Câu 2 (1 điểm). Em hãy mô tả thuật toán bám tường bên trái để tìm đường thoát khỏi mê cung.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Mô tả thuật toán không sử dụng cấu trúc nào sau đây?
	A. Cấu trúc không tuần tự.	B. Cấu trúc rẽ nhánh.
	C. Cấu trúc tuần tự.	D. Cấu trúc lặp.
Câu 2. Loại biểu đồ phù hợp nhất để so sánh tổng thu nhập và chi tiêu là gì?
	A. Biểu đồ khu vực (Area Chart)	B. Biểu đồ cột (Column Chart)
	C. Biểu đồ tròn (Pie Chart)	D. Biểu đồ đường (Line Chart)
Câu 3. Những cấu trúc nào đã được sử dụng để mô tả thuật toán bám tường theo phương pháp liệt kê các bước?
	A. Cấu trúc lặp liên tục và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
	B. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
	C. Cấu trúc lặp cso điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
	D. Cấu trúc lặp với số lần biết trước và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
Câu 4. Bước Thực hiện giải pháp trong giải quyết vấn đề tương ứng với bước nào trong việc giải một bài toán tin học?
	A. Cài đặt thuật toán.	
    B. Xây dựng thuật toán.
	C. Xác định bài toán.	
    D. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.
Câu 5. Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
	A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
	B. Điều kiện kiểm tra.
	C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
	D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 6. Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?
	A. Giá trị ENT.	B. Giá trị NTE.	C. Giá trị NET.	D. Giá trị TEN.
Câu 7. Trong quy trình thanh toán tiền lương bước nào thường được giao cho máy tính thực hiện?
	A. Xây dựng công thức tính lương	B. Lập phiếu chi lương
	C. Tính toán tiền lương	D. Chấm công
Câu 8. Thế nào là Thực hiện giải pháp?
	A. Là xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.
	B. Là xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.
	C. Là triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.
	D. Là dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.
Câu 9. Khi tìm hiểu về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2025 – 2026, thông tin nào dưới đây không phù hợp?
	A. Thông tin về các trường THPT dân lập tại Hà Nội
	B. Thông tin về điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường THPT công lập tại Hà Nội
	C. Thông tin về số lượng nguyện vọng được đăng kí
	D. Thông tin về lịch thi chi tiết
Câu 10. Đầu vào của bài toán giải phương trình ax2 + bx + c = 0 là gì?
	A. Thông báo “phương trình vô nghiệm”.
	B. Thông báo “phương trình có vô số nghiệm”.
	C. Các hệ số a, b, c
	D. Nghiệm của phương trình (nếu có).
Câu 11. Xem xét hiệu quả đạt được khi thực hiện giải pháp để cải tiến hoặc phát hiện những giải pháp mới là nội dung của bước nào trong quá trình giải quyết vấn đề?
	A. Đánh giá kết quả.	B. Phân tích vấn đề.
	C. Lựa chọn giải pháp.	D. Thực hiện giải pháp.
Câu 12. Công thức lấy giá trị của ô K8 trong trang tính Thu nhập đưa vào ô C15 trong trang tính Tổng hợp để tổng số tiền thu nhập trong trang tính Tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính Thu nhập là
	A. ='Thu nhập'!K8.	                                         B. ="Thu nhập"!K8.	
    C. ='Thu nhập'*K8.	                                         D. ='Tổng hợp'!K8.
Câu 13. Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
	A. Điều kiện kiểm tra.
	B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
	C. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
	D. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
Câu 14. Đầu ra của bài toán tính lương là gì?
	A. Tiền lương của nhân viên.
	B. Số lượng nhân viên.
	C. Số giờ làm việc trong tuần của nhân viên.
	D. Mức lương của nhân viên.
Câu 15. Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
	A. Quy tắc 50-30-20.	                                          B. Quy tắc 50-50.	
    C. Quy tắc 50-20-30.	                                          D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 16. Phương án nào sau đây không phải là một lựa chọn của robot khi tìm đường thoát khỏi mê cung theo quy tắc ưu tiên từ phải qua trái?
	A. Nếu cả phía phải và phía trước đều có tường thì quay sang trái để chọn lại hướng
	B. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì đi thẳng.
	C. Nếu phía phải không có tường (nghĩa là có đường đi phía bên phải) thì rẽ phải
	D. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì rẽ trái.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Giải pháp thoát khỏi mê cung cần phải được mô tả một cách rõ ràng sao cho tại mỗi bước đi của nó, robot biết được phải đi theo hướng nào mà không bị nhầm lẫn.
	B. Trong thuật toán bám tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thằng hoặc dừng lại.
	C. Robot là một thuật toán.
	D. Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung.
Câu 18. Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
	A. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.                      B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
	C. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.      D. Điều kiện kiểm tra.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lí tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.
	B. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lí tài chính gia đình, dữ liệu thu, chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh,… giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
	C. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
	D. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
Câu 20. Thế nào là Phân tích vấn đề?
	A. Là xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
	B. Là lựa chọn cách giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp đó một cách cụ thể, rõ ràng.
	C. Là triển khai giải pháp đã chọn.
	D. Là phân chia vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Để giải quyết vấn đề có thể được mô tả dưới dạng thuật toán bằng những phương pháp
a) Vẽ sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khối
b) Liệt kê các bước hoặc tạo bảng tính
c) Sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc vẽ sơ đồ tư duy
d) Liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối
Câu 2. Bài toán tin học là
a) Tính tiền lương cho nhân viên
b) Dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt
c) Phát triển phần mềm máy tính
d) Lập kế hoạch công việc trong tuần
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Hãy so sánh sự khác biệt giữa hàm IF và hàm SUMIF
Câu 2 (1 điểm). Em hãy mô tả thuật toán bám tường bên trái để tìm đường thoát khỏi mê cung.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Bước Thực hiện giải pháp trong giải quyết vấn đề tương ứng với bước nào trong việc giải một bài toán tin học?
	A. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.	B. Xác định bài toán.
	C. Cài đặt thuật toán.	D. Xây dựng thuật toán.
Câu 2. Trong quy trình thanh toán tiền lương bước nào thường được giao cho máy tính thực hiện?
	A. Tính toán tiền lương	B. Chấm công
	C. Xây dựng công thức tính lương	D. Lập phiếu chi lương
Câu 3. Đầu vào của bài toán giải phương trình ax2 + bx + c = 0 là gì?
	A. Các hệ số a, b, c
	B. Thông báo “phương trình có vô số nghiệm”.
	C. Thông báo “phương trình vô nghiệm”.
	D. Nghiệm của phương trình (nếu có).
Câu 4. Những cấu trúc nào đã được sử dụng để mô tả thuật toán bám tường theo phương pháp liệt kê các bước?
	A. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
	B. Cấu trúc lặp liên tục và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
	C. Cấu trúc lặp cso điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
	D. Cấu trúc lặp với số lần biết trước và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
Câu 5. Xem xét hiệu quả đạt được khi thực hiện giải pháp để cải tiến hoặc phát hiện những giải pháp mới là nội dung của bước nào trong quá trình giải quyết vấn đề?
	A. Lựa chọn giải pháp.	B. Phân tích vấn đề.
	C. Thực hiện giải pháp.	D. Đánh giá kết quả.
Câu 6. Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
	A. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
	B. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
	C. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
	D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 7. Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?
	A. Giá trị ENT.	B. Giá trị NET.	C. Giá trị NTE.	D. Giá trị TEN.
Câu 8. Loại biểu đồ phù hợp nhất để so sánh tổng thu nhập và chi tiêu là gì?
	A. Biểu đồ đường (Line Chart)	B. Biểu đồ cột (Column Chart)
	C. Biểu đồ tròn (Pie Chart)	D. Biểu đồ khu vực (Area Chart)
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lí tài chính gia đình, dữ liệu thu, chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh,… giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
	B. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
	C. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lí tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.
	D. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
Câu 10. Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
	A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
	B. Điều kiện kiểm tra.
	C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
	D. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Robot là một thuật toán.
	B. Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung.
	C. Giải pháp thoát khỏi mê cung cần phải được mô tả một cách rõ ràng sao cho tại mỗi bước đi của nó, robot biết được phải đi theo hướng nào mà không bị nhầm lẫn.
	D. Trong thuật toán bám tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thằng hoặc dừng lại.
Câu 12. Thế nào là Thực hiện giải pháp?
	A. Là xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.
	B. Là dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.
	C. Là triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.
	D. Là xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.
Câu 13. Công thức lấy giá trị của ô K8 trong trang tính Thu nhập đưa vào ô C15 trong trang tính Tổng hợp để tổng số tiền thu nhập trong trang tính Tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính Thu nhập là
	A. ="Thu nhập"!K8.	                                        B. ='Thu nhập'*K8.	
    C. ='Thu nhập'!K8.	                                        D. ='Tổng hợp'!K8.
Câu 14. Thế nào là Phân tích vấn đề?
	A. Là triển khai giải pháp đã chọn.
	B. Là phân chia vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn.
	C. Là xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
	D. Là lựa chọn cách giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp đó một cách cụ thể, rõ ràng.
Câu 15. Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
	A. Quy tắc 20-30-50.	                                        B. Quy tắc 50-20-30.	
    C. Quy tắc 50-30-20.	                                        D. Quy tắc 50-50.
Câu 16. Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
	A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
	B. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
	C. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
	D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 17. Mô tả thuật toán không sử dụng cấu trúc nào sau đây?
	A. Cấu trúc lặp.	B. Cấu trúc không tuần tự.
	C. Cấu trúc rẽ nhánh.	D. Cấu trúc tuần tự.
Câu 18. Phương án nào sau đây không phải là một lựa chọn của robot khi tìm đường thoát khỏi mê cung theo quy tắc ưu tiên từ phải qua trái?
	A. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì rẽ trái.
	B. Nếu phía phải không có tường (nghĩa là có đường đi phía bên phải) thì rẽ phải
	C. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì đi thẳng.
	D. Nếu cả phía phải và phía trước đều có tường thì quay sang trái để chọn lại hướng
Câu 19. Đầu ra của bài toán tính lương là gì?
	A. Số giờ làm việc trong tuần của nhân viên.
	B. Mức lương của nhân viên.
	C. Số lượng nhân viên.
	D. Tiền lương của nhân viên.
Câu 20. Khi tìm hiểu về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2025 – 2026, thông tin nào dưới đây không phù hợp?
	A. Thông tin về điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường THPT công lập tại Hà Nội
	B. Thông tin về các trường THPT dân lập tại Hà Nội
	C. Thông tin về lịch thi chi tiết
	D. Thông tin về số lượng nguyện vọng được đăng kí
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Để giải quyết vấn đề có thể được mô tả dưới dạng thuật toán bằng những phương pháp
a) Vẽ sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khối
b) Liệt kê các bước hoặc tạo bảng tính
c) Sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc vẽ sơ đồ tư duy
d) Liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối
Câu 2. Bài toán tin học là
a) Tính tiền lương cho nhân viên
b) Dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt
c) Phát triển phần mềm máy tính
d) Lập kế hoạch công việc trong tuần
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Hãy so sánh sự khác biệt giữa hàm IF và hàm SUMIF
Câu 2 (1 điểm). Em hãy mô tả thuật toán bám tường bên trái để tìm đường thoát khỏi mê cung.
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	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TIN HỌC 9
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 01/04/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Thế nào là Thực hiện giải pháp?
	A. Là dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.
	B. Là xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.
	C. Là triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.
	D. Là xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.
Câu 2. Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
	A. Điều kiện kiểm tra.                                             B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
	C. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.              D. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung.
	B. Giải pháp thoát khỏi mê cung cần phải được mô tả một cách rõ ràng sao cho tại mỗi bước đi của nó, robot biết được phải đi theo hướng nào mà không bị nhầm lẫn.
	C. Robot là một thuật toán.
	D. Trong thuật toán bám tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thằng hoặc dừng lại.
Câu 4. Bước Thực hiện giải pháp trong giải quyết vấn đề tương ứng với bước nào trong việc giải một bài toán tin học?
	A. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.	B. Xác định bài toán.
	C. Cài đặt thuật toán.	D. Xây dựng thuật toán.
Câu 5. Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?
	A. Giá trị NET.	B. Giá trị ENT.	C. Giá trị NTE.	D. Giá trị TEN.
Câu 6. Phương án nào sau đây không phải là một lựa chọn của robot khi tìm đường thoát khỏi mê cung theo quy tắc ưu tiên từ phải qua trái?
	A. Nếu cả phía phải và phía trước đều có tường thì quay sang trái để chọn lại hướng
	B. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì rẽ trái.
	C. Nếu phía phải không có tường (nghĩa là có đường đi phía bên phải) thì rẽ phải
	D. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì đi thẳng.
Câu 7. Khi tìm hiểu về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2025 – 2026, thông tin nào dưới đây không phù hợp?
	A. Thông tin về lịch thi chi tiết
	B. Thông tin về số lượng nguyện vọng được đăng kí
	C. Thông tin về điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường THPT công lập tại Hà Nội
	D. Thông tin về các trường THPT dân lập tại Hà Nội
Câu 8. Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
	A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
	B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
	C. Điều kiện kiểm tra.
	D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
Câu 9. Đầu ra của bài toán tính lương là gì?
	A. Số giờ làm việc trong tuần của nhân viên.
	B. Mức lương của nhân viên.
	C. Số lượng nhân viên.
	D. Tiền lương của nhân viên.
Câu 10. Mô tả thuật toán không sử dụng cấu trúc nào sau đây?
	A. Cấu trúc rẽ nhánh.	B. Cấu trúc không tuần tự.
	C. Cấu trúc tuần tự.	D. Cấu trúc lặp.
Câu 11. Thế nào là Phân tích vấn đề?
	A. Là xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
	B. Là triển khai giải pháp đã chọn.
	C. Là lựa chọn cách giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp đó một cách cụ thể, rõ ràng.
	D. Là phân chia vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn.
Câu 12. Trong quy trình thanh toán tiền lương bước nào thường được giao cho máy tính thực hiện?
	A. Xây dựng công thức tính lương	B. Tính toán tiền lương
	C. Chấm công	D. Lập phiếu chi lương
Câu 13. Những cấu trúc nào đã được sử dụng để mô tả thuật toán bám tường theo phương pháp liệt kê các bước?
	A. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
	B. Cấu trúc lặp với số lần biết trước và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
	C. Cấu trúc lặp cso điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
	D. Cấu trúc lặp liên tục và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
Câu 14. Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
	A. Quy tắc 50-20-30.	                                         B. Quy tắc 50-50.	
    C. Quy tắc 50-30-20.	                                         D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 15. Đầu vào của bài toán giải phương trình ax2 + bx + c = 0 là gì?
	A. Thông báo “phương trình có vô số nghiệm”.
	B. Nghiệm của phương trình (nếu có).
	C. Các hệ số a, b, c
	D. Thông báo “phương trình vô nghiệm”.
Câu 16. Xem xét hiệu quả đạt được khi thực hiện giải pháp để cải tiến hoặc phát hiện những giải pháp mới là nội dung của bước nào trong quá trình giải quyết vấn đề?
	A. Đánh giá kết quả.	B. Phân tích vấn đề.
	C. Thực hiện giải pháp.	D. Lựa chọn giải pháp.
Câu 17. Loại biểu đồ phù hợp nhất để so sánh tổng thu nhập và chi tiêu là gì?
	A. Biểu đồ đường (Line Chart)	B. Biểu đồ tròn (Pie Chart)
	C. Biểu đồ cột (Column Chart)	D. Biểu đồ khu vực (Area Chart)
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lí tài chính gia đình, dữ liệu thu, chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh,… giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
	B. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lí tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.
	C. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
	D. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.

Câu 19. Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
	A. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
	B. Điều kiện kiểm tra.
	C. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
	D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 20. Công thức lấy giá trị của ô K8 trong trang tính Thu nhập đưa vào ô C15 trong trang tính Tổng hợp để tổng số tiền thu nhập trong trang tính Tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính Thu nhập là
	A. ="Thu nhập"!K8.	                                         B. ='Tổng hợp'!K8.	
    C. ='Thu nhập'*K8.	                                         D. ='Thu nhập'!K8.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Để giải quyết vấn đề có thể được mô tả dưới dạng thuật toán bằng những phương pháp
a) Vẽ sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khối
b) Liệt kê các bước hoặc tạo bảng tính
c) Sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc vẽ sơ đồ tư duy
d) Liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối
Câu 2. Bài toán tin học là
a) Tính tiền lương cho nhân viên
b) Dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt
c) Phát triển phần mềm máy tính
d) Lập kế hoạch công việc trong tuần
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Hãy so sánh sự khác biệt giữa hàm IF và hàm SUMIF
Câu 2 (1 điểm). Em hãy mô tả thuật toán bám tường bên trái để tìm đường thoát khỏi mê cung.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Mô tả thuật toán không sử dụng cấu trúc nào sau đây?
	A. Cấu trúc không tuần tự.	B. Cấu trúc lặp.
	C. Cấu trúc tuần tự.	D. Cấu trúc rẽ nhánh.
Câu 2. Đầu ra của bài toán tính lương là gì?
	A. Mức lương của nhân viên.
	B. Tiền lương của nhân viên.
	C. Số giờ làm việc trong tuần của nhân viên.
	D. Số lượng nhân viên.
Câu 3. Những cấu trúc nào đã được sử dụng để mô tả thuật toán bám tường theo phương pháp liệt kê các bước?
	A. Cấu trúc lặp cso điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
	B. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
	C. Cấu trúc lặp với số lần biết trước và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
	D. Cấu trúc lặp liên tục và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
Câu 4. Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
	A. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.                      B. Điều kiện kiểm tra.
	C. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.              D. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
Câu 5. Khi tìm hiểu về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2025 – 2026, thông tin nào dưới đây không phù hợp?
	A. Thông tin về số lượng nguyện vọng được đăng kí
	B. Thông tin về lịch thi chi tiết
	C. Thông tin về điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường THPT công lập tại Hà Nội
	D. Thông tin về các trường THPT dân lập tại Hà Nội
Câu 6. Loại biểu đồ phù hợp nhất để so sánh tổng thu nhập và chi tiêu là gì?
	A. Biểu đồ đường (Line Chart)	B. Biểu đồ tròn (Pie Chart)
	C. Biểu đồ khu vực (Area Chart)	D. Biểu đồ cột (Column Chart)
Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lí tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.
	B. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lí tài chính gia đình, dữ liệu thu, chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh,… giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
	C. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
	D. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
Câu 8. Thế nào là Thực hiện giải pháp?
	A. Là dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.
	B. Là triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.
	C. Là xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.
	D. Là xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.
Câu 9. Thế nào là Phân tích vấn đề?
	A. Là lựa chọn cách giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp đó một cách cụ thể, rõ ràng.
	B. Là phân chia vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn.
	C. Là triển khai giải pháp đã chọn.
	D. Là xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
Câu 10. Trong quy trình thanh toán tiền lương bước nào thường được giao cho máy tính thực hiện?
	A. Lập phiếu chi lương	B. Tính toán tiền lương
	C. Xây dựng công thức tính lương	D. Chấm công
Câu 11. Xem xét hiệu quả đạt được khi thực hiện giải pháp để cải tiến hoặc phát hiện những giải pháp mới là nội dung của bước nào trong quá trình giải quyết vấn đề?
	A. Thực hiện giải pháp.	B. Lựa chọn giải pháp.
	C. Đánh giá kết quả.	D. Phân tích vấn đề.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung.
	B. Trong thuật toán bám tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thằng hoặc dừng lại.
	C. Robot là một thuật toán.
	D. Giải pháp thoát khỏi mê cung cần phải được mô tả một cách rõ ràng sao cho tại mỗi bước đi của nó, robot biết được phải đi theo hướng nào mà không bị nhầm lẫn.
Câu 13. Phương án nào sau đây không phải là một lựa chọn của robot khi tìm đường thoát khỏi mê cung theo quy tắc ưu tiên từ phải qua trái?
	A. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì rẽ trái.
	B. Nếu phía phải không có tường (nghĩa là có đường đi phía bên phải) thì rẽ phải
	C. Nếu cả phía phải và phía trước đều có tường thì quay sang trái để chọn lại hướng
	D. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì đi thẳng.
Câu 14. Công thức lấy giá trị của ô K8 trong trang tính Thu nhập đưa vào ô C15 trong trang tính Tổng hợp để tổng số tiền thu nhập trong trang tính Tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính Thu nhập là
	A. ='Thu nhập'!K8.	                                        B. ='Thu nhập'*K8.	
    C. ='Tổng hợp'!K8.	                                        D. ="Thu nhập"!K8.
Câu 15. Bước Thực hiện giải pháp trong giải quyết vấn đề tương ứng với bước nào trong việc giải một bài toán tin học?
	A. Cài đặt thuật toán.	B. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.
	C. Xây dựng thuật toán.	D. Xác định bài toán.
Câu 16. Đầu vào của bài toán giải phương trình ax2 + bx + c = 0 là gì?
	A. Các hệ số a, b, c
	B. Thông báo “phương trình có vô số nghiệm”.
	C. Nghiệm của phương trình (nếu có).
	D. Thông báo “phương trình vô nghiệm”.
Câu 17. Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
	A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
	B. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
	C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
	D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 18. Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
	A. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
	B. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
	C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
	D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 19. Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?
	A. Giá trị NTE.	B. Giá trị ENT.	C. Giá trị NET.	D. Giá trị TEN.
Câu 20. Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
	A. Quy tắc 50-30-20.	                                        B. Quy tắc 50-50.	
    C. Quy tắc 20-30-50.	                                        D. Quy tắc 50-20-30.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Để giải quyết vấn đề có thể được mô tả dưới dạng thuật toán bằng những phương pháp
a) Vẽ sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khối
b) Liệt kê các bước hoặc tạo bảng tính
c) Sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc vẽ sơ đồ tư duy
d) Liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối
Câu 2. Bài toán tin học là
a) Tính tiền lương cho nhân viên
b) Dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt
c) Phát triển phần mềm máy tính
d) Lập kế hoạch công việc trong tuần
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Hãy so sánh sự khác biệt giữa hàm IF và hàm SUMIF
Câu 2 (1 điểm). Em hãy mô tả thuật toán bám tường bên trái để tìm đường thoát khỏi mê cung.


        UBND QUẬN LONG BIÊN                                       HƯỚNG DẪN CHẤM
     TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                                 KIỂM TRA CUỐI KÌ II                                               
                                                                                            NĂM HỌC: 2024 - 2025
                                                                                                 MÔN: TIN HỌC 9
                                                                                           Ngày kiểm tra:01/04/2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) mỗi câu đúng được 0,25
	Đề dự bị

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	B

	Đề 901

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	B
	D
	D

	Đề 902

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	B
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B

	Đề 903

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	C
	D
	D

	Đề 904

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	D
	D
	C
	B
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	C
	A



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) một ý đúng 0,1 điểm, hai ý đúng 0,25 điểm, ba ý đúng 0,5 đểm, bốn ý đúng 1 điểm
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	901
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	902
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	903
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	904
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ



PHẦN III. Tự luận (3 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu
điểm

	Câu 1
2  điểm
		năng
	Hàm IF
	Hàm SUMIF

	Chức năng chính
	Kiểm tra một điều kiện và trả về một trong hai giá trị
	Tính tổng các ô thỏa mãn một điều kiện

	Cú pháp
	=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)
	=SUMIF(range, criteria, sum_range)

	Kết quả trả về
	Một giá trị (số, văn bản, hoặc một công thức khác)
	Một giá trị số (tổng)

	Ứng dụng
	Quyết định, phân loại dữ liệu
	Tính toán, tổng kết dữ liệu


· 
	
0.5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
1 điểm
	Lặp lại động tác sau cho đến khi tìm thấy lối ra:
   nếu bên trái không có tường thì
    quay trái 90 độ
    tiến một bước
   nếu không thì
    nếu phía trước không có tường thì
    tiến một bước
   nếu không thì
    quay phải 90 độ

	

0,5 điểm




0,5 điểm






	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn


	GV ra đề 



Mai Thùy Trang




